
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MÔ TẢ VÀ CÔNG DỤNG: 

Q TR-144 
Nhựa PE Tỷ Trọng Cao 

 
 

Typical applications include: 
• Good processability 

• Good toughness and durability 

• Good blending characteristics with HDPE HMW 
resin 

• Multi – wall liners 

• T-shirt & shopping bags 

• Trash bags 

 
This resin meets these 

• FDA Regulation 21CFR 177.1520. Suitable for 

food packaging. 
 

 
CÁC ĐẶC TÍNH VẬT LÝ DANH ĐỊNH 

 
 

Tỷ trọng 
 

Chỉ số chảy, Điều kiện 190 °C/2.16 kg 
Chỉ số chảy với tải trọng lớn, Điều 
kiện 190 °C/21.6 kg 

Mô-đun uốn, tiếp xúc 

Nhiệt độ giòn 

Các đặc tính màng điển hình * 
Độ bền va đập Dart (66cm) 

 
Độ bền va đập Spencer 

 
Cường độ chịu kéo tại điểm uốn, 50 mm/phút  
 

Độ giãn dài tại điểm đứt, 50 mm/phút 
 
 Cường độ chịu kéo Elmendorf 

ASTM 

D1505 

D1238 
D1238 

 
D790 

D746 

 
D1709 

D3420 

D882 

 
D882 

D1922 

ĐƠN VỊ 

g/cm3 

g/10ph. 
g/10ph. 
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GIÁ TRỊ 
 
 

0.946 
 

0.18 
15 

 
1150 

 
<-75 

 
 

90 
 

0.35 
 

MD: 24 
TD: 26 

 
MD: 480 
TD: 640 

 
MD: 19 
TD: 270 

 

TECHNICAL DISCLAIMER 
The values reported in this technical data sheet are the results of tests carried out in accordance with standard test 
procedures in a laboratory environment. Actual properties may vary depending on batch and extrusion conditions. 
Therefore, these values should not be used for                       purposes. 
Before using this product, the user is advised and cautioned to make its own determination and assessment of the 
safety and suitability of the product for the use in question, and is further advised against relying on the 
information contained herein as it may relate to any                   use or application. 
It is the ultimate responsibility of the user to ensure that the product is suitable for, and the information is applicable to 
the user’s             application. Muntajat does not make, and expressly disclaims, all warranties, including warranties 
of merchantability or           for a particular purpose, regardless of whether oral or written, expressed or implied, 
or allegedly arising from any usage of any trade or from any course of dealing, in connection with the use of the 
information contained herein or the product itself. 
The user expressly assumes all risks and liabilities, whether based in contract, tort or otherwise, in connection with the 
use of the information contained herein or the product itself. Trademarks may not be used in any manner other than 
expressly authorized in a written agreement and no trademark or license rights of any kind are granted hereunder, by 
implication or otherwise. 

 
 
 

 

www.muntajat.qa 
Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C. 

Những Sản Phẩm Làm Giàu Thế Giới | Hóa Chất | Nhựa Pôlime | Phân bón 

Đồng trùng hợp hexene có khối lượng phân tử lớn này 
được thiết kế cho các ứng dụng màng nhựa. Nó có các 
đặc điểm: 

* Tính dễ gia công  

* Độ bền dai và độ bền tốt 

* Các thuộc tính phối liệu với nhựa màng HDPE HMW tốt 
 

Các ứng dụng điển hình bao gồm:  

* Lớp lót đa lớp 

* Túi đi chợ & đựng áo phông 

* Túi rác 

Loại nhựa này đáp ứng các yêu cầu sau:  

* Quy chế 21 CFR 177.1520 của FDA. Phù hợp để 
đóng gói thực phẩm.  
 

* Căn cứ theo màng nhựa 0.025 mm được sản xuất với hệ số thổi 4:1 

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM KỸ THUẬT 
Các giá trị được nêu trong bảng dữ liệu kỹ thuật này là các kết quả của các thí nghiệm được thực hiện theo các 
quy trình thí nghiệm tiêu chuẩn trong môi trường phòng thí nghiệm. Các đặc tính thực tế có thể thay đổi tùy từng lô 
hàng và các điều kiện ép đùn. Do đó, những giá trị này không được dùng cho các mục đích làm thông số kỹ thuật.  
Trước khi sử dụng sản phẩm này, người dùng cần biết và thận trọng khi xác định và đánh giá độ an toàn và tính phù 
hợp của sản phẩm khi sử dụng với mục đích cụ thể còn nghi vấn và cần tìm hiểu thêm bên cạnh việc tin cậy vào thông 
tin nêu trong đây vì thông tin này có thể liên quan đến bất kỳ công dụng hoặc ứng dụng cụ thể nào.  
Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo đảm việc sản phẩm phù hợp với và thông tin trong bảng dữ liệu này 
có thể được áp dụng cho ứng dụng cụ thể của người dùng. Muntajat không bảo đảm và tuyệt đối khước từ mọi 
bảo đảm, bao gồm việc bảo đảm khả năng có thể bán hàng hoặc sự phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ 
thể, dù bằng miệng hay bằng văn bản, hiển ngôn hay ngụ ý, hoặc được cho là phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng bất 
kỳ hàng hóa nào hoặc từ bất kỳ sự xử lý nào, liên quan đến việc sử dụng thông tin được nêu trong đây hoặc chính 
sản phẩm.  
Người dùng hiển nhiên chịu mọi rủi ro và trách nhiệm, căn cứ vào hợp đồng, sai phạm hoặc căn cứ khác, liên quan 
đến việc sử dụng thông tin nêu trong đây hoặc chính sản phẩm. Không dùng các thương hiệu theo bất kỳ cách 
thức nào trừ khi được phép bằng văn bản đồng thuận và không quyền thương hiệu hoặc giấy phép nào thuộc bất 
kỳ loại nào được trao theo đó, dù ngụ ý hay theo hình thức nào khác.   


